
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

tổ dân phố Giáp Sau, Phường Dĩnh Kế, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

19/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ KHÁNH

2400914869

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế, và đồ 
nội thất tương tự, đèn, bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác…
 Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm tự nhiên…

4649

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Liên doanh, xuất nhập khẩu  mua bán các loại xe ô tô, 
các loại xe ô tô điện, ô tô chạy bằng năng lượng tái tạo…
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

4511

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;sản phẩm gỗ sơ chế; sơn 
và véc ni; vật liệu xây dựng; giấy dán tường và phủ sàn; kính 
phẳng; đồ ngũ kim và khoá;ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác;bình đun nước nóng; thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác;Ống,ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T,ống cao su,...; dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua 
vít, dụng cụ cầm tay khác…
( Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đápứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

4663

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp, xe đạp 
điện trong các của hàng chuyên doanh

4773

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ 
KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912511933
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh 
doanh.
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật)

8299

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng công trình công ích khác 4229

14. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

15. Thu gom rác thải không độc hại 3811

16. Thu gom rác thải độc hại 3812

17. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

18. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

19. Tái chế phế liệu
Chi tiết: 
- Tái chế phế liệu kim loại: Nghiền cơ học đối với chất thải 
kim loại như ô tô đã bỏ đi, máy giặt, xe đạp với việc lọc và 
phân loại được thực hiện tiếp theo; Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi 
và các thiết bị khác để tái chế nguyên liệu;Thu nhỏ các tấm 
kim loại lớn như các toa xe đường sắt; Nghiền nhỏ các rác thải 
kim loại, như các phương tiện xe không còn dùng được nữa; 
Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm khối 
lượng; Phá huỷ tàu.
- Tái chế phế liệu phi kim loại: Tái chế kim loại không phải rác 
thải trong nhiếp ảnh ví dụ như dung dịch tráng hoặc phim và 
giấy ảnh; Tái chế cao su như các lốp xe đã qua sử dụng để sản 
xuất các nguyên liệu thô mới; Phân loại và tổng hợp nhựa để 
sản xuất các nguyên liệu thô mới như làm ống, lọ hoa, bảng 
màu và những thứ tương tự; Xử lý (làm sạch, nóng chảy, 
nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt 
nhỏ; Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thuỷ tinh; Đập nhỏ, làm 
sạch và phân loại các rác thải khác như rác thải từ đống đổ nát 
để sản xuất các nguyên liệu thô; Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử 
dụng thành nguyên liệu thô; Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ 
uống và thuốc lá và chất còn dư thành nguyên liệu thô mới.
Tái chế và gia công vải vụn, vải phế liệu…

3830

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy, xe máy điện…

4543
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10.000.000.000 VNĐ

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn, bán lẻ và đại lý phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của 
ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, 
đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác.
- Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe 
có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, 
nội thất ô tô và xe có động cơ khác...
- Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)
- Bán lẻ, kể cả hoạt động bán qua đơn đặt hàng với bưu điện 
hoặc internet các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô con 
loại 9 chỗ ngồi trở xuống như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ 
tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác..

4530(Chính)

22. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

23. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

24. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

26. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

30. Cơ sở lưu trú khác 5590

31. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

32. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

33. Đối với những ngành nghề có điều kiện. Doanh nghiệp chỉ 
hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024084003032
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thuyền, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thuyền, Xã Dĩnh Trì, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN KHÁNH Nam

12/01/1984 Kinh Việt Nam

16/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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